ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: SUR336
2. Tên học phần :  Thực hành Ngoại bệnh học 2

3. Số tín chỉ : 3( 0-3)
4. Chuyên ngành đào tạo :   Bác sỹ đa khoa năm thứ 6

5. Năm học 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách:                  Ts. Lô Quang Nhật

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. PGS.TS Trần Đức Quí

2. BSCKII Nguyễn Văn Sửu

3. BSCKII Nguyễn Vũ Phương

4. BSCKII Nguyễn Công Bình 

5. ThS Nguyễn Hồng Ninh

6. TS Vũ Thị Hồng Anh

7. TS Trần Chiến 

8. TS Nguyễn Vũ Hoàng

9. TS Lô Quang Nhật

10. ThS Nguyễn Thế Anh

11. ThS Mai Đức Dũng

12. BSNT Nông Thái Sơn Hà

13. BSNT Nguyễn Quốc Huy

14. BSNT Nguyễn Trọng Thảo

15. BSNT Lê Thành Trung
Và các cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm tại bệnh viện khu vực

8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 

8.1. Kĩ năng

-  Sơ cứu được một số cấp cứu chấn thương thường gặp

- Thao tác được kĩ thuật xử trí vết thương

- Chẩn đoán và tư vấn điều trị một số bệnh lý ngoại khoa thường gặp

8.2. Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc chẩn đoán và xử trí sớm một số bệnh lí ngoại khoa

9. Mô tả học phần:


Học phần bao gồm 3 tín chỉ thực hành  với những kiến thức chẩn đoán và điều trị. Cung cấp các thông tin về chẩn đoán và thái độ xử trí phù hợp với các tuyến điều trị. Với các tình huống lâm sàng, đi buồng, bình bệnh án giúp sinh viên khi ra trường có những kĩ năng thực hành nhất định 


Kì vọng học sinh trong quá trình học lâm sàng biết vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học trong thực hành nghề nghiệp. Giúp sinh viên đi thực tế tại cộng đồng thu được nhiều kết quả.

10. Phân bố  thời gian giảng dạy trong 7 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên cần phải học các học phần cơ sở : Ngoại cơ sở, phẫu thuật thực hành, ngoại bệnh học I và II

Tín chỉ: 3( 15,15)/7

Số tiết thực dạy:  15tiết/1 tuần 

Số tuần thực dạy:  7 tuần

NỘI DUNG CHỈ TIÊU LÂM SÀNG Y6K44 BỆNH HỌC

NĂM HỌC 2016-2017
	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	SL
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	TS

	
	
	
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	Thần kinh-Sọ não- lồng ngực
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chẩn đoán máu tụ nội sọ
	2
	1
	
	
	
	1
	
	

	2
	Chẩn đoán VTSN/Vỡ nền sọ
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	Chẩn đoán dập não/XHDN
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	4
	Chẩn đoán CT,VT ngực
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	5
	Chẩn đoán lồng ruột cấp
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	Điều trị bảo tồn CTSN
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	Điều trị sau mổ sọ não
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	8
	Điều trị bảo tồn chấn thương ngực
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	Điều trị sau mổ lồng ngực
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	Bệnh án chấn thương sọ não
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	Bệnh án LN-TM/Ngoại nhi
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	Theo dõi sau mổ CTSN
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	13
	Theo dõi sau mổ chấn thương ngực
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	14
	Đọc phim CLVT sọ não
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	15
	Đọc phim Lồng ngực
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	                                        Tổng số:         /26
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	TS

	Chấn thương chỉnh hình- Bỏng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chẩn đoán gãy xương đùi
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	Chẩn đoán gãy xương cẳng chân
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	3
	Chẩn đoán gãy xương chậu/bánh chè/Trật khớp
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	4
	Chẩn đoán gẫy xương bàn tay
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Chẩn đoán gẫy xương bàn chân
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	6
	Chẩn đoán gẫy xương cánh tay/Trên lồi cầu xương cánh tay
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	7
	Chẩn đoán gãy xương hở
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	8
	Chẩn đoán vết thương bàn tay
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	9
	Chẩn đoán bỏng
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	Sơ cứu gãy xương 
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	11
	Đọc phim X Quang gãy xương chi
	5
	1
	
	2
	
	2
	
	

	12
	Làm Bệnh án CTCH
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	13
	Điều trị  sau phẫu thuật gãy xương
	4
	1
	
	3
	
	
	
	

	14
	Tư vấn bệnh nhân sau điều trị gãy xương
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	                                              Tổng số:     /32
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	TS

	Ngoại Tiêu hóa- Gan mật- CCB
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	1
	Chẩn đoán sỏi mật
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	2
	Chẩn đoán tắc ruột
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	3
	Chẩn đoán thủng tạng rỗng
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Chẩn đoán viêm ruột thừa
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	5
	Chẩn đoán viêm phúc mạc
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	6
	Chẩn đoán chảy máu tiêu hóa cao
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	Chẩn đoán thoát vị bẹn/Lồng ruột
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	Chẩn đoán viêm tụy cấp
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	9
	Chẩn đoán chấn thương bụng
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	10
	Bệnh án gan mật
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	11
	Bệnh án cấp cứu bụng
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	12
	Khám Hậu môn nhân tạo
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	13
	Đánh giá ống dẫn lưu ổ bụng
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	14
	Điều trị  và theo dõi sỏi mật, viêm tụy, đau bụng cấp
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	15
	Điều tri sau mổ nội soi ổ bụng
	3
	
	
	1
	
	2
	
	

	16
	Điều tri sau mổ mở ổ bụng
	3
	
	
	1
	
	2
	
	

	17
	Tư vấn sau điều trị sỏi mật/viêm tụy/tắc ruột
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	                                            Tổng số:     /27
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	TS

	              Ngoại Tiết niệu
	
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	1
	Chẩn đoán sỏi thận
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	Chẩn đoán sỏi niệu quản
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	3
	Chẩn đoán sỏi bàng quang
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Chẩn đoán tăng sinh tuyến tiền liệt
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	Chẩn đoán chẩn thương tiết niệu
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Điều trị cơn đau quặn niệu
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	7
	Điều trị nội khoa sỏi TN
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	Điều trị sau mổ
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	9
	Theo dõi sau mổ tiêt niệu
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	10
	Tư vấn sau điều trị sỏi tiết niệu
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	Đọc phim UIV
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	Đọc phim hệ tiết niệu không chuẩn bị
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	13
	Bệnh án tiết niệu
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	                                           Tổng số:       /22
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	TS

	Thủ thuật/Phẫu thuật
	
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	1
	Phẫu thuật mổ mở ổ bụng
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	2
	Phẫu thuật nội soi ổ bụng
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	3
	Phẫu thuật mổ mở Tiết niệu
	2
	2
	
	1
	
	
	
	

	4
	Phẫu thuật nội soi tiết niệu
	3
	2
	
	1
	
	
	
	

	5
	Phẫu thuật sọ não
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	6
	Phẫu thuật cột sống
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	7
	Phẫu thuật kết hợp xương
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	8
	Phẫu thuật nối gân gấp.duỗi
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	9
	Khâu vết thương phần mềm
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	10
	Bó bột
	5
	2
	
	3
	
	
	
	

	12
	Hút đờm giãi
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	13
	Thở ô xi
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	14
	Đặt sonde dạ dày
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	15
	Đặt sonde tiểu
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	16
	Thăm trực tràng
	2
	
	
	1
	
	1
	
	

	                                                Tổng số:     /41
	
	
	
	
	
	
	


                                         Thực hiện được:         /150 chỉ tiêu

* Mức độ

1: Kiến tập

2: Phụ hoặc làm có người hướng dẫn

3. Trực tiếp thực hiện: Khám, chẩn đoán, làm bệnh án…..

12. Nội dung học phần:

	STT
	Chủ đề
	Số tiết

	1
	Chẩn đoán và điều trị trĩ, rò hậu môn
	3

	2
	Chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu hóa
	3

	3
	Chẩn đoán và điều trị dị tật tiêu hóa
	3

	4
	Chẩn đoán và điều trị phình đại tràng bẩm sinh
	3

	5
	Chẩn đoán và điều trị vết thương khớp
	3

	6
	Chẩn đoán và điều trị vết thương mạch máu
	3

	7
	Chẩn đoán và điều trị dị tật tiết niệu
	3

	8
	Chẩn đoán và điều trị ung thư tiết niệu
	3

	10
	Chẩn đoán và điều trị thoát vị đĩa đêm.
	3

	11
	Bình Bệnh án ngoại khoa( tiền phẫu/ hậu phẫu)
	20

	12
	Giảng lâm sàng/ giao ban
	30

	`13
	Đi buồng
	25

	
	Tổng cộng
	105


13. Phương pháp giảng:

 - Thảo luận nhóm

 - Bảng kiểm

- Case study

14. Vật liệu giảng dạy

-Bảng kiểm

- Case study

- Tài liệu phát tay

15. Đánh giá

- 1 Bài kiểm tra thường xuyên thực hành:  Lượng giá chỉ tiêu lâm sàng

- 1 Bài thi kết thúc tín chỉ:         Thi trên bệnh nhân theo bảng kiểm

- Điểm tín chỉ thực hành bệnh học 2 = ( Điểm chỉ tiêu lâm sàng+ Điểm thi kết thúc học phần)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bệnh học ngoại khoa tập 1. Nhà xuất bản y học

2. Bệnh học ngoại khoa tập 2. Nhà xuất bản y học

3. Vết thương bàn tay. Nhà xuất bản y học

4. Phẫu thuật mạch máu. Nhà xuất bản y học

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Chuyên đề: Chẩn đoán và các phương pháp điều trị Trĩ
	
	Ts Anh

Ths Ninh

Ts Quí
	Case study

Bình bệnh án

	
	Chuyên đề: Chẩn đoán và các phương pháp điều trị Rò hậu môn
	
	Ts Anh

Ths Trung

Ts Quí
	Đi buồng

Bình bệnh án

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh chấn thương
	
	Ts Hoàng

Ths Dũng

Ts Chiến

Ths Sửu
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh ngoại bụng
	
	Ts Anh

Ths Ninh

Ths Trung
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	2
	Chuyên đề ung thư tiêu hóa
	
	Ts Anh

Ts Quí
	Case study

Bình bệnh án

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh ngoại bụng
	
	Ts Anh

Ths Hà
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban / Đi buồng ca bệnh tiêt niệu
	
	Ths Phương

Ths Hà

Ths Bình
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Thảo luận 1: bệnh lý ung thư tiêu hóa , trĩ, rò hậu môn
	
	Ts Anh

Ths Ninh

	3


	Chuyên đề:vết thương mạch máu
	
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	Case study

Bình bệnh án

	
	Chuyên đề vết thương khớp
	
	Ts Hoàng

Ths Dũng
	Case study

Bình bệnh án

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh ngoại lồng ngực
	
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh ngoại Chấn thương
	
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Anh
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Thảo luận 2: Cập nhật về xử trí vết thương mạch máu, vết thương khớp
	
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	

	4
	Chuyên đề: chẩn đoán và xử trí sớm phình đại tràng bẩm sinh
	
	Ts Anh

Ths Trung
	Case study

Thảo luận

	
	Chuyên đề : Tắc ruột sơ sinh
	
	Ths Bình

Ths Bình
	Case study

Thảo luận

	
	Giao ban /Đi buồng ca bệnh ngoại lồng ngực
	
	Ts Nhật

Bs Nội
	

	
	Giao ban / Đi buồng ca bệnh ngoại Chấn thương
	
	Ths Anh

Ths Dũng
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh ngoại bụng
	
	Ts Anh

Ths Trung
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Thảo luận 3: Dị tật tiêu hóa
	
	Ts Anh

Ths Ninh
	

	5
	Chuyên đề: chẩn đoán và xử trí sớm dị tật bẹn bìu
	
	Ts Anh

Ths Trung
	Case study

Thảo luận

	
	Giao ban / Đi buồng ca bệnh ngoại lồng ngực
	
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban/ Đi buồng ca bệnh ngoại Chấn thương
	
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Anh
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban / Đi buồng ca bệnh ngoại bụng
	
	Ts Anh

Ths Trung
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban /Đi buồng ca bệnh tiêt niệu
	
	Ths Thảo

Ths Bình
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Thảo luận 3: Dị tật tiết niệu
	
	Ths Thảo

Ths Bình
	

	6
	Chuyên đề : ung thư tiết niệu
	
	Ths Thảo

Ths Bình
	Bình bệnh án

	
	Giao ban ca bệnh ngoại lồng ngực
	
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại Chấn thương
	
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Anh
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	
	Ts Anh

Ths Huy
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh tiêt niệu
	
	Ths Phương

Ths Hà

Ths Bình
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	7


	Giao ban ca bệnh ngoại lồng ngực
	
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại Chấn thương
	
	Ts Chiến

Ts Hoàng

Bs Anh
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	
	Ts Anh

Ths Huy
	Nghiên cứu ca bệnh/ Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh tiêt niệu
	
	Ths Thảo

Ths Bình
	Nghiên cứu ca bệnh

	
	Thi lâm sàng
	
	Thi trên bệnh nhân dựa vào bảng kiểm


PAGE  
7

